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CƠ SƠ VẬT CHẤT ĐÀO TẠO SƠ CẤP TIẾNG ANH & TIN HỌC
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất dùng cho giảng dạy
- Số phòng học lý thuyết : 01 phòng, tổng diện tích: 79 m2
- Số phòng thực hành: 01 phòng, tổng diện tích 50m2 
b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo trong giảng dạy
	TT
	Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Ghi chú 

	
	
	
	Theo danh mục thiết bị tối thiểu
	Cơ sở có
	

	 1
	Màn chiếu
	Chiếc 
	 
	01 
	 

	2
	Máy chiếu
	Chiếc
	
	01
	

	3
	Loa
	Bộ
	
	01
	

	4
	Mic di động
	cái
	
	01
	

	5
	Máy tính xách tay giáo viên
	Chiếc
	
	01
	

	6
	Máy tính học sinh
	Bộ
	
	50
	

	7
	Mạng máy tính
	
	
	01
	

	8
	Máy in
	cái
	
	01
	

	9
	Bàn, ghế
	Bộ
	
	50
	

	10
	Bảng di động
	cái
	
	01
	

	11
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	
	01
	

	12
	Chương trình phần mềm hệ thống
	Bộ
	
	01
	

	13
	Phần mềm ứng dụng cho nghề Tin học văn phòng
	Bộ
	
	01
	

	14
	Phần mềm phông chữ tiếng Việt
	Bộ
	
	01
	



2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo đào tạo tiếng Anh
a) Cơ sở vật chất dùng cho giảng dạy
- Số phòng học lý thuyết : 01 phòng, tổng diện tích: 79 m2
- Số phòng thực hành: 02 phòng, tổng diện tích 100m2 
b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo trong giảng dạy
	TT
	Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Ghi chú 

	
	
	
	Theo danh mục thiết bị tối thiểu
	Cơ sở có
	

	 1
	Màn chiếu
	Chiếc 
	 
	01 
	 

	2
	Máy chiếu
	Chiếc
	
	01
	

	3
	Loa
	Bộ
	
	01
	

	4
	Mic di động
	cái
	
	01
	

	5
	Máy tính xách tay giáo viên
	Chiếc
	
	01
	

	6
	Cabin học tiếng kể cả bàn điều khiển của giáo viên (bộ hoàn chỉnh cho 25-30 SV)
	Bộ
	
	02
	

	7
	Radio casette recorder
	cái
	
	2
	

	8
	Mạng máy tính
	
	
	01
	

	9
	Máy in
	cái
	
	01
	

	10
	Bàn, ghế
	Bộ
	
	50
	

	11
	Bảng di động
	cái
	
	01
	

	12
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	
	01
	

	13
	Tài liệu học tiếng Anh, tiếng anh du lịch, Thương mại, Lễ tân, khách sạn, Nhà hàng, công sở
	quyển
	
	30
	

	14
	Từ điển thông dụng các loại
	bộ
	
	5
	

	15
	Từ điển chuyên môn tiếng Anh 
	bộ
	
	5
	

	16
	Băng, đĩa CD, VCD học tiếng Anh
	bộ
	
	2
	

	17
	Các sách dạy học theo chương trình
	bộ
	
	5
	

	18
	Các tài liệu, tranh ảnh liên quan
	bộ
	
	5
	

		  Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ……
	HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Hồng Hải




1

